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1 3220123297 Nguyễn Thị Yên Phương Nữ 30/08/2005 23STH7 B1 0862675147

2 3220124215 Huỳnh Thị Như Phương Nữ 21/08/2006 24STH3 B1 0905947821

3 3180223083 Đặng Anh Quân Nam 07/07/2005 23CVNH2 B1 0799311380

4 3110123078 Phạm Minh Quân Nam 16/01/2005 23ST2 B1 0347510686

5 3130122043 Bùi Minh Quân Nam 15/02/2004 22SVL B1 0389143928

6 3160418021 Thái Kim Quân Nam 01/04/2000 18SAN B1 0355458501

7 3160421055 Lê Ngọc Quý Nam 02/07/2003 21SAN B1 0343942906

8 3230123137 Đỗ Ngọc Bảo Quyên Nữ 08/06/2005 23SMN1 B1 0948135517

9 3200224087 Hà Bùi Tú Quyên Nữ 12/07/2006 24CTL1 B1 0946348286

10 3170323044 Nguyễn Cao Lệ Quyên Nữ 08/07/2005 23CVHH B1 0896367305

11 3220123300 Bhling Thị Quyến Nữ 18/03/2005 23STH6 B1 0382256267

12 3170223047 Trần Hữu Quyền Nam 23/01/2005 23CVH B1 0785369556

13 3140323035 Trương Như Quỳnh Nữ 10/06/2005 23CHD B1 0358741926

14 3220124231 Phan Hoàng Thúy Quỳnh Nữ 25/06/2006 24STH4 B1 0914756187

15 3180724070 Thái Thị Quỳnh Nữ 14/03/2005 24SLD2 B1 0395323905

16 3130124018 Nguyễn Vân Quỳnh Nữ 05/12/2006 24SVL B1 0329941478

17 3180221246 Trần Nguyễn Nguyệt Quỳnh Nữ 10/11/2003 21CVNH2 B1 0387213573

18 3230124140 Hồ Thị Như Quỳnh Nữ 10/01/2006 24SMN2 B1 0348804574

19 3220123308 Hồ Thanh Sang Nam 25/11/2002 23STH7 B1 0349908923

20 3180723083 Ploong Thị Bông Sen Nữ 22/04/2005 23SLD1 B1 0867919046

21 3180523051 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 28/03/2005 23CLS B1 0787769089

22 3200222069 Phan Thị Thu Sương Nữ 04/03/2004 22CTL B1 0854503494

23 3190422057 Nguyễn Văn Sỹ Nam 24/08/2004 22CDDL B1 0869696391

24 3120223173 Nguyễn Văn Tài Nam 01/01/2005 23CNTT2 B1 0337884414

25 3180724073 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 29/09/2006 24SLD1 B1 0387542335

26 3230123146 Hoàng Thị Thanh Tâm Nữ 03/06/2005 23SMN2 B1 0359379730

27 3130123018 Đinh Công Tâm Nam 19/07/2005 23SVL B1 0768659943
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28 3180723085 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 15/07/2005 23SLD2 B1 0918342483

29 3200323058 Ngô Thúy Tần Nữ 16/01/2005 23CTXH B1 0899609684

30 3220123316 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 17/06/2005 23STH5 B1 0896519014

31 3180223092 Nguyễn Thị Thắm Nữ 03/02/2005 23CVNH2 B1 0329811311

32 3140725082 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 24/09/2007 25SKT1 B1 0822248207

33 3110124089 Huỳnh Viết Thắng Nam 07/06/2006 24ST2 B1 0899463370

34 3120221283 Võ Quang Thắng Nam 07/03/2003 21CNTT3 B1 0799165489

35 3230122108 Huỳnh Thị Thanh Thanh Nữ 06/12/2004 22SMN3 B1 0359673920

36 3190423064 Trần Văn Thanh Nam 14/11/2005 23CDDL B1 0789684917

37 3220124246 Nguyễn Thị Diệu Thanh Nữ 29/09/2006 24STH3 B1 0385656814

38 3160420038 Trương Quang Thành Nam 18/01/2001 20SAN B1 0398011709

39 3220223054 Ksor H' Thao Nữ 14/03/2004 23STC B1 0967537121

40 3140723088 Nguyễn Hoàng Hạnh Thảo Nữ 11/01/2005 23SKT2 B1 0359803854

41 3230123153 Lê Thị Phương Thảo Nữ 06/10/2005 23SMN1 B1 0788575091

42 3180223099 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 20/02/2005 23CVNH1 B1 0865037211

43 3230123154 Phan Thị Thanh Thảo Nữ 01/10/2005 23SMN2 B1 0768497927

44 3130123019 Lữ Đình Trường Thảo Nam 11/08/2005 23SVL B1 0948152231

45 3230123151 Brôl Thị Thảo Nữ 26/04/2002 23SMN3 B1 0356005953

46 3170223054 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/05/2005 23CVH B1 0799488473

47 3220123333 Pơloong Thị Thị Nữ 09/03/2005 23STH3 B1 0344705971

48 3220223057 Đặng Hà Anh Thơ Nữ 16/02/2005 23STC B1 0366801074

49 3200219195 Hà Dung Nhật Thọ Nam 29/12/2001 19CTL B1 0869764145

50 3170224061 Nguyễn Thị Ngô Thọ Nữ 09/08/2006 24CVH B1 0987232514

51 3160421029 Lê Phú Thọ Nam 12/03/2002 21SAN B1 0522497096

52 3200422026 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 17/10/2004 22CTLC B2 0948889835

53 3150324033 Hà Thị Hoài Thu Nữ 09/09/2006 24CTM B1 0976017173

54 3230122115 Tưởng Sông Thu Nữ 19/06/2004 22SMN1 B1 0798723347

55 3150324034 Nguyễn Đặng Minh Thư Nữ 12/02/2006 24CTM B1 0817899065

56 3150324035 Trần Thị Thanh Thư Nữ 10/11/2006 24CTM B1 0935554632

57 3170423108 Tô Võ Huyền Thư Nữ 15/08/2005 23CBC2 B1 0388453277

58 3220123347 Trần Anh Thư Nữ 25/10/2005 23STH7 B1 0369652723

59 3170424096 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 09/05/2006 24CBC2 B1 0352850420

60 3140323037 Tô Thị Kiều Anh Thư Nữ 21/11/2005 23CHD B1 0703075553

61 3220224060 Dương Anh Thư Nữ 19/05/2006 24STC2 B1 0846190526
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62 3230123162 Kaphu Thị Thư Nữ 24/02/2005 23SMN3 B1 0338966458

63 3130123020 Nguyễn Anh Thư Nữ 13/04/2005 23SVL B1 0905955531

64 3200223117 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 15/06/2005 23CTL1 B1 0799451949

65 3180222129 Trần Đình Anh Thư Nữ 16/06/2004 22CVNH1 B1 0796570294

66 3170323060 Võ Nguyễn Anh Thư Nữ 16/01/2005 23CVHH B1 0899238413

67 3200220037 Bùi Võ Hoài Thư Nữ 11/07/2002 20CTL2 B1 0766646851

68 3140725091 Nguyễn Trương Anh Thư Nữ 01/05/2007 25SKT1 B1 0989662653

69 3120221478 Phan Văn Duy Thuận Nam 30/10/2003 21CNTT3 B1 0935350740

70 3140724088 Phạm Đình Thuận Nam 08/11/2006 24SKT1 B1 0941537943

71 3200324063 Phan Thị Mai Thương Nữ 16/09/2005 24CTXH B1 0977578071

72 3170120275 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 10/06/2002 20SNV1 B1 0968169980

73 3200419033 Nguyễn Ngọc Hoài Thương Nữ 21/07/2001 19CTLC B2 0868269724

74 3220223059 Phan Nguyễn Hoài Thương Nữ 14/09/2005 23STC B1 0981141056

75 3170123109 Bùi Thị Thương Nữ 22/08/2005 23SNV1 B1 0967504628

76 3220124274 Nguyễn Thị Thương Nữ 14/09/2006 24STH3 B1 0378458764

77 3180722094 Phan Thị Hoài Thương Nữ 10/08/2004 22SLD2 B1 0763104543

78 3190421099 Hồ Thanh Thúy Nữ 26/06/2003 21CDDL B1 0931921604

79 3140323041 Mai Thị Diễm Thúy Nữ 24/06/2005 23CHD B1 0931944830

80 3140724090 Ngô Đắc Cẩm Thúy Nữ 30/06/2005 24SKT2 B1 0926195720

81 3220224064 Võ Đoàn Thanh Thùy Nữ 17/12/2006 24STC2 B1 0932521371

82 3180219163 Hồ Thị Thu Thủy Nữ 15/07/2001 19CVNH2 B1 0935261564

83 3110123092 Nguyễn Thị Xuân Thủy Nữ 22/05/2005 23ST1 B1 0898570145

84 3130123026 Đinh Thị Thùy Tiên Nữ 06/04/2005 23SVL B1 0398553689

85 3170124074 Trần Ngọc Thủy Tiên Nữ 01/07/2006 24SNV1 B1 0981786447

86 3230123175 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 16/06/2005 23SMN1 B1 0987136467

87 3140323042 Đặng Ngọc Tiến Nam 08/10/2005 23CHD B1 0797368052

88 3140124020 Nguyễn Thị Thanh Tịnh Nữ 12/11/2006 24SHH B1 0375302832

89 3230123180 Trần Thị Kiều Trâm Nữ 14/09/2005 23SMN4 B1 0896212935

90 3220124291 Nguyễn Thị Thùy Trâm Nữ 24/01/2006 24STH5 B1 0949787390

91 3140723103 Đặng Thị Bích Trâm Nữ 23/12/2004 23SKT2 B1 0905580464

92 3230123178 Phạm Thị Hoài Trâm Nữ 25/06/2003 23SMN2 B1 0358412911

93 3200224109 Nguyễn Phan Thùy Trâm Nữ 25/03/2006 24CTL2 B1 0919315814

94 3180222143 Trần Ngọc Huyền Trâm Nữ 05/09/2004 22CVNH1 B1 0584345125

95 3180724091 Nguyễn Thị Thùy Trâm Nữ 05/06/2006 24SLD1 B1 0358303116
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96 3230123179 Trần Thị Bích Trâm Nữ 28/07/2005 23SMN3 B1 0942896801

97 3220223065 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 09/03/2005 23STC B1 0779511831

98 3140124021 Lê Trần Bảo Trâm Nữ 02/05/2006 24SHH B1 0981320079

99 3160524049 Mai Thị Ngọc Trâm Nữ 15/03/2006 24SCD B1 0336041680

100 3230124177 Trần Thị Thùy Trâm Nữ 04/05/2006 24SMN3 B1 0905011012

101 3170322055 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 18/10/2004 22CVHH B1 0774461755

102 3170424106 Đặng Gia Bảo Trân Nữ 15/02/2006 24CBC2 B1 0352575355

103 3180724095 Lê Thị Thùy Trang Nữ 22/03/2006 24SLD1 B1 0702337453

104 3220123385 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 03/10/2005 23STH6 B1 0387815756

105 3230123184 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 10/10/2005 23SMN3 B1 0983961529

106 3230124186 Phan Thị Khánh Trang Nữ 09/02/2006 24SMN4 B1 0838343006

107 3230122140 Zơrâm Thị Thu Trang Nữ 18/11/2004 22SMN1 B1 0921710411

108 3170124081 Trần Thu Trang Nữ 22/10/2006 24SNV2 B1 0962768745

109 3180724096 Phạm Thị Thu Trang Nữ 13/07/2006 24SLD2 B1 0904993026

110 3190123046 Lê Đặng Huyền Trang Nữ 29/12/2005 23SDL B1 0328841369

111 3130123028 Lê Thị Kiều Trang Nữ 21/06/2005 23SVL B1 0363001571

112 3140724097 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/12/2006 24SKT1 B1 0983713207

113 3220225072 Trần Hoài Trang Nữ 01/12/2007 25STC1 B1 08693028423

114 3220123395 Võ Thị Ngọc Trinh Nữ 18/04/2005 23STH6 B1 0919398021

115 3220123391 Huỳnh Phương Trinh Nữ 05/01/2005 23STH3 B1 0766736511

116 3220123396 Lê Thị Tố Trinh Nữ 03/02/2005 23STH5 B1 0702497248

117 3160424081 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 07/01/2006 24SAN1 B1 0346296793

118 3170323068 Bùi Thị Thu Trinh Nữ 14/02/2005 23CVHH B1 0332205304

119 3120224156 Lê Tấn Trình Nam 06/05/2006 24CNTT2 B1 0369179634

120 3110124076 Nguyễn Trông Nam 20/01/2006 24ST1 B1 0902726001

121 3240423057 Nguyễn Ngọc Phương Trúc Nữ 22/12/2005 23SAN B1 0348220550

122 3120224159 Lê Nguyễn Anh Trúc Nữ 20/04/2005 24CNTT2 B1 0394685672

123 3200321109 Nguyễn Văn Thanh Trung Nam 26/04/2003 21CTXH B1 0385572243

124 3180222152 Nguyễn Trọng Trung Nam 27/08/2004 22CVNH2 B1 0898218177

125 3190124017 Nguyễn Viết Tú Nam 12/09/2006 24SDL B1 0346206398

126 3220223068 Nguyễn Thế Tú Nam 27/04/2005 23STC B1 0364387730

127 3120221114 Nguyễn Thanh Tú Nam 30/10/2003 21CNTT3 B1 0905768019

128 3170220068 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 10/02/2002 20CVH B1 0935229972

129 3130121123 Phan Anh Tuấn Nam 13/11/2003 21SVL1 B1 0367114570
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130 3120222149 Huỳnh Như Tuệ Nữ 15/03/2004 22CNTT1 B1 0377758004

131 3170620023 Nguyễn Thanh Tùng Nam 08/03/2002 20CBCC B2 0764137795

132 3220224072 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 23/04/2006 24STC2 B1 0918190727

133 3230123197 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 26/09/2005 23SMN4 B1 0934896610

134 3140123020 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 28/04/2005 23SHH B1 0795655675

135 3180123027 Trần Thị Ngọc Tuyết Nữ 10/11/2005 23SLS B1 0392075602

136 3220123406 Trương Thị Ánh Tuyết Nữ 11/12/2005 23STH5 B1 0397636845

137 3230123200 Mai Thị Xuân Uyên Nữ 11/08/2005 23SMN4 B1 0787510833

138 3110123106 Võ Thị Ánh Uyên Nữ 25/04/2005 23ST2 B1 0706650825

139 3120222150 Phan Thị Thục Uyên Nữ 13/07/2004 22CNTT2 B1 0935644317

140 3160123023 Hà Tú Uyên Nữ 20/09/2005 23SGC B1 0931920905

141 3140723118 Trần Thị Phương Uyên Nữ 14/01/2005 23SKT1 B1 0358466937

142 3220123408 Lê Thị Tố Uyên Nữ 05/03/2005 23STH5 B1 0348609240

143 3180223136 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 08/10/2005 23CVNH1 B1 0336073053

144 3230124202 Bùi Thị Phương Uyên Nữ 28/12/2006 24SMN4 B1 0847131468

145 3180223137 Trần Thị Thu Uyên Nữ 16/12/2005 23CVNH1 B1 0776200340

146 3180724103 Lê Tố Uyên Nữ 25/10/2006 24SLD1 B1 0973015576

147 3150424059 Trần Gia Duy Uyên Nữ 12/05/2006 24CNSH B1 0357158834

148 3180123028 Đỗ Mai Uyên Nữ 11/10/2005 23SLS B1 0949515729

149 3230123206 Phạm Thị Kim Vân Nữ 25/11/2005 23SMN2 B1 0389256478

150 3180223141 Nguyễn Thị Tường Vân Nữ 23/01/2005 23CVNH2 B1 0702567504

151 3150323013 Bùi Thị Ngọc Vân Nữ 27/06/2005 23CTM B1 0702405163

152 3180223138 Ông Thế Văn Nam 29/04/2005 23CVNH2 B1 0777534449

153 3170422096 Đinh Thị Diệu Vi Nữ 22/05/2004 22CBC1 B1 0786398422

154 3170123124 Nguyễn Thị Hà Vi Nữ 22/06/2004 23SNV2 B1 0775

155 3170120335 Lê Thị Tường Vi Nữ 22/08/2002 20SNV4 B1 0898174603

156 3170423131 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 01/10/2005 23CBC2 B1 0376965092

157 3180223143 Phạm Ngọc Viên Nữ 08/04/2005 23CVNH2 B1 0798230258

158 3240423062 Nguyễn Quốc Viên Nam 22/02/2005 23SAN B1 0394788019

159 3110122104 Nguyễn Quốc Việt Nam 15/05/2004 22ST2 B1 0393088960

160 3120221509 Nguyễn Công Vinh Nam 15/10/2003 21CNTT2 B1 09058589692

161 3110123109 Ung Nguyễn Tấn Vũ Nam 18/08/2005 23ST1 B1 0359745952

162 3140321105 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 25/07/2003 21CHD B1 0787540907

163 3190420225 Lê Thị Tường Vy Nữ 09/02/2002 20CDDL1 B1 0948021161
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164 3170423135 Trần Thảo Vy Nữ 07/07/2005 23CBC2 B1 0762620354

165 3180223146 Nguyễn Thúy Vy Nữ 13/08/2005 23CVNH2 B1 0345596269

166 3140723126 Trương Thị Tường Vy Nữ 31/01/2005 23SKT2 B1 0356232575

167 3220123424 Phạm Hoàn Đan Vy Nữ 23/01/2005 23STH2 B1 0326019841

168 3140723124 Nguyễn Thị Phương Vy Nữ 27/10/2005 23SKT2 B1 0862913107

169 3140124023 Lê Thị Yến Vy Nữ 05/10/2006 24SHH B1 0787753233

170 3180723121 Huỳnh Thị Thu Vy Nữ 29/10/2005 23SLD2 B1 0869986241

171 3180723122 H Xẻ Nữ 04/04/2002 23SLD1 B1 0388033071

172 3200223147 Ngô Thị Thu Xuân Nữ 24/11/2005 23CTL1 B1 0333612503

173 3120220056 Tăng Tấn Y Nam 03/07/2001 20CNTT2 B1 0984883938

174 3230124217 Lương Thị Như Ý Nữ 25/12/2006 24SMN3 B1 0972520445

175 3180223151 Lê Thùy Mỹ Ý Nữ 14/10/2005 23CVNH1 B1 0792048353

176 3180620015 Trần Thị Như Ý Nữ 05/07/2002 20CVNHC B2 0905553482

177 3200223148 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 16/06/2005 23CTL2 B1 0976244134

178 3230123211 Lê Thị Kim Yến Nữ 05/02/2005 23SMN3 B1 0383465812

179 3220224082 Nguyễn Thị Nhã Yến Nữ 11/01/2006 24STC1 B1 0354555104

180 3160422067 Lê Thị Hải Yến Nữ 12/09/2004 22SAN B1 0975271606

Tổng cộng danh sách này có 180 sinh viên./.


